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STT Chủ tàu Số Đăng ký Ấp Khóm Chiều 
dài Nghề Số điện thoại Hạn Đăng 

kiểm

1 Nguyễn Văn Trường BL-91595-TS Khóm Đầu Lộ 21,45
Hậu cần đánh bắt 
nguồn lợi thủy sản 917494941 28/10/2026

2 Nguyễn Văn Ngân BL-91476-TS Khóm Nhà Mát 21,3 Lưới rê 911115594 18/10/2026

3 Nguyễn Quốc Khánh BL-91647-TS Khóm Đầu Lộ 18,5
Hậu cần đánh bắt 
nguồn lợi thủy sản 918364011 23/10/2026

4 Hồng Ngọc Út CM-90934-TS Khóm Đầu Lộ 19,1 Lưới rê 916365602 27/10/2026

5 Nguyễn Văn Triệu BL-91618-TS Khóm Đầu Lộ 16,4
Hậu cần đánh bắt 
nguồn lợi thủy sản 918364011 21/10/2026

6 Nguyễn Phương Ca BL-91070-TS Khóm Nhà Mát 15,1 Lưới rê 944960676 12/10/2026
7 Nguyễn Văn Hiền BL-91386-TS Khóm Nhà Mát 17,35 Lưới rê 918815508 31/10/2026
8 Lê Thị Anh BL-91359-TS Khóm Nhà Mát 18 Lưới rê 945822224 09/10/2026
9 Trần Thị Ca BL-91789-TS Khóm Nhà Mát 16,2 Lưới rê 852286183 12/10/2026
10 Võ Văn Đây BL-91909-TS Khóm Nhà Mát 18 Lưới rê 852555653 19/10/2026
11 Trần Văn Mừng BL-91368-TS Khóm Nhà Mát 19,7 Lưới rê 977222021 12/10/2026

12 Nguyễn Quốc Khánh BL-91949-TS Khóm Đầu Lộ 21,15
Hậu cần đánh bắt 
nguồn lợi thủy sản 918364011 21/10/2026

13 Nguyễn Văn Kỉnh BL-91044-TS Khóm Nhà Mát 19 Lưới rê 945399951 12/10/2026
14 Mai Thanh Bình BL-91007-TS Khóm Nhà Mát 18,1 Lưới rê 915995396 09/10/2026
15 Nguyễn Mỹ Xuyên BL-91045-TS Khóm Nhà Mát 17,6 Lưới rê 978789621 12/10/2026
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16 Phan Thanh Bình BL-91212-TS Khóm Nhà Mát 17,3 Lưới rê 948441317 06/10/2026
17 Nguyễn Văn Bé BL-91260-TS Khóm Nhà Mát 17,6 Lưới rê 942646770 12/10/2026

18 Nguyễn Văn Triệu BL-91510-TS Khóm Đầu Lộ 14,8
Hậu cần đánh bắt 
nguồn lợi thủy sản 918364011 28/10/2026


